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1 090155 Hoàng Thành Minh 18-10-2010 Nam Kinh THCS Quài Nưa Cọ - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

2 090114 Đoàn Quỳnh Hương 16-04-2010 Nữ Kinh THCS Chiềng Sinh Ly Xôm - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

3 090093 Nguyễn Duy Hoàng 29-07-2010 Nam Kinh THCS Rạng Đông Rạng Đông - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

4 090216 Chu Như Quỳnh 28-06-2010 Nữ Kinh THCS Thị trấn Tuần Giáo Ta Cơn - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

5 090217 Lê Diễm Quỳnh 06-04-2010 Nữ Kinh PT DTBT THCS Mùn Chung Xóm chợ - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

6 090285 Nguyễn Bá Vinh 02-10-2010 Nam Kinh THCS Rạng Đông Háng khúa - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

7 090009 Phan Đăng Bách 28-10-2010 Nam Kinh THCS Thị trấn Tuần Giáo Lé Xôm - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

8 090106 Trần Khánh Huyền 03-10-2010 Nữ Kinh THCS Rạng Đông Bon A - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

9 090167 Cầm Tuấn Nghĩa 30-09-2010 Nam Thái THCS Thị trấn Tuần Giáo Sơn Thủy - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

10 090060 Bạc Cà Tuấn Đạt 11-06-2010 Nam Thái THCS Thị trấn Tuần Giáo Chiềng Chung - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

11 090067 Nguyễn Anh Đức 24-07-2010 Nam Thái THCS Thị trấn Tuần Giáo Sơn Thủy - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

12 090229 Nguyễn Quang Tùng 19-08-2010 Nam Thái THCS Thị trấn Tuần Giáo Huổi củ - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

13 090188 Bạc Thùy Diễm Như 18-09-2010 Nữ Thái THCS Thị trấn Tuần Giáo Chiềng Chung - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

14 090109 Phạm Chấn Hưng 29-09-2010 Nam Thái THCS Thị trấn Tuần Giáo Bông ban - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

15 090084 Lò Thu Hiền 28-09-2010 Nữ Thái THCS Thị trấn Tuần Giáo Én Pậu - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

16 090171 Vì Thị Ánh Nguyệt 14-12-2010 Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Lé xôm - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

17 090118 Tòng Văn Khoa 03-04-2010 Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Có - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

18 090181 Lường Yến Nhi 08-10-2010 Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Lói - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

19 090051 Quàng Thị Quỳnh Duyên 10-04-2010 Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Hới Nọ - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

20 090297 Lường Thị Ngọc Yến 03-11-2010 Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở Lói - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

21 090082 Quàng Thị Hân 16-11-2010 Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở  Lạ - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

22 090138 Lường Văn Lợi 03-03-2010 Nam Thái THCS - THPT Quài Tở  Lói - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I
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23 090252 Cà Xuân Thịnh 22-04-2010 Nam Thái THCS - THPT Quài Tở Bông Ban - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

24 090132 Lò Thị Nhi Lệ 27-12-2010 Nữ Thái THCS - THPT Quài Tở  Món - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

25 090112 Lò Việt Hưng 06-06-2010 Nam Thái THCS - THPT Quài Tở  Đứa - Xã Quài Tở - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

26 090193 Lò Thị Ngọc Oanh 16-05-2010 Nữ Thái THCS Quài Nưa Kệt - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

27 090125 Lò Thị Lan 25-04-2010 Nữ Thái THCS Quài Cang Nát - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

28 090240 Lường Thị Thảo 15-11-2010 Nữ Thái THCS Quài Cang Phung - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

29 090012 Lò Thị Bích 12-02-2010 Nữ Thái THCS Quài Cang Cản - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

30 090203 Lò Thị Kim Phượng 14-09-2010 Nữ Thái THCS Thị trấn Tuần Giáo Sái ngoài - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

31 090214 Lò Thị Quỳnh 26-09-2010 Nữ Thái THCS Quài Cang Sáng - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

32 090280 Lường Thị Huyền Vân 20-01-2010 Nữ Thái THCS Quài Cang Phung - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

33 090128 Lò Thị Mai Lan 18-07-2010 Nữ Thái THCS Quài Cang Phung - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

34 090081 Tòng Thị Hân 26-11-2010 Nữ Thái THCS Quài Cang Phung - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

35 090244 Lò Thị Thảo 14-04-2010 Nữ Thái THCS Quài Cang  Kệt - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

36 090108 Lò Thị Huyền 05-08-2010 Nữ Thái THCS Quài Cang Cuông - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

37 090008 Quàng Thị Ngọc Ánh 19-02-2010 Nữ Thái THCS Quài Cang Sái Trong - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

38 090212 Lò Thị Lệ Quyên 20-11-2010 Nữ Thái THCS Quài Cang Kệt - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

39 090273 Lò Quý Trọng 12-02-2010 Nam Thái THCS Thị trấn Tuần Giáo Cang - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

40 090085 Lường Văn Hiệp 06-11-2010 Nam Thái THCS Quài Nưa Chăn - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

41 090139 Lò Kim Long 06-11-2010 Nam Thái THCS Quài Nưa Bó Giáng - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

42 090160 Lầu Thị Nga 14-01-2010 Nữ Mông THCS Quài Nưa Chá - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

43 090164 Là Thị Ngân 18-03-2010 Nữ Thái THCS Quài Nưa Chăn - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

44 090242 Lường Thị Thảo 09-07-2010 Nữ Thái THCS Quài Nưa  Giáng - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

45 090097 Lò Thị Hồng 11-01-2010 Nữ Thái THCS Quài Nưa Củ - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

46 090037 Lường Thị Diên 24-03-2010 Nữ Thái THCS Quài Nưa  Ten - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

47 090103 Giàng Anh Hùng 09-04-2010 Nam Mông THCS Quài Nưa  Mạ Khúa - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I
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48 090169 Lò Thị Ngọc 12-02-2010 Nữ Thái THCS Quài Nưa Chăn - Xã Quài Nưa - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

49 090241 Bạc Thị Thảo 14-08-2010 Nữ Thái THCS Chiềng Sinh Ta cơn - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

50 090159 Cà Thị Nga 05-01-2010 Nữ Thái THCS Chiềng Sinh Che Phai 1 - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

51 090182 Quàng Thị Nhi 16-12-2010 Nữ Thái THCS Chiềng Sinh Ta cơn - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

52 090095 Quàng Thị Hồng 12-06-2010 Nữ Thái THCS Chiềng Sinh Ta Cơn - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

53 090162 Lò Nguyệt Nga 02-12-2010 Nữ Thái THCS Chiềng Sinh Che phai - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

54 090170 Cà Thị Ngọc 29-10-2010 Nữ Thái THCS Chiềng Sinh Ly Xôm - Xã Chiềng Sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên I

55 090183 Chá Thị Nhi 20-01-2010 Nữ Mông THCS Vừ A Dính Xá tự - Xã Pú Nhung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

56 090293 Sùng Thị Xinh 25-07-2010 Nữ Mông THCS Vừ A Dính Phiêng pi - Xã Pú Nhung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

57 090208 Giàng Thị Phương 14-05-2010 Nữ Mông THCS Vừ A Dính Đề chia - Xã Pú Nhung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

58 090018 Lầu A Chang 31-10-2010 Nam Mông THCS Vừ A Dính Đề Chia - Xã Pú Nhung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

59 090163 Quàng Thị Hà Ngân 25-07-2010 Nữ Kháng PT DTBT THCS Mường Mùn Nậm Mu - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

60 090026 Sùng Thị Chu 06-11-2010 Nữ Mông THCS Rạng Đông Xá Nhè - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

61 090291 Lầu Phương Vy 19-11-2010 Nữ Mông THCS Rạng Đông Bon B - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

62 090045 Lò Thị Vân Dung 10-01-2010 Nữ Kháng THCS Rạng Đông Bon A - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

63 090278 Quàng Thị Vân 26-04-2010 Nữ Kháng THCS Rạng Đông Bon A - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

64 090048 Cà Văn Duy 29-10-2010 Nam Kháng THCS Rạng Đông Noong luông - Xã Rạng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

65 090237 Vừ A Thanh 27-09-2010 Nam Mông THCS Thị trấn Tuần Giáo Chế Á - Xã Tỏa Tình - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

66 090004 Giàng Ngọc Anh 06-04-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Toả Tình Hua Sa A - Xã Tỏa Tình - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

67 090228 Giàng A Tuấn 26-06-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Toả Tình Ché A - Xã Tỏa Tình - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

68 090200 Mùa A Phong 04-12-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Toả Tình Hua Sa A - Xã Tỏa Tình - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

69 090152 Lò Thị Minh 16-03-2010 Nữ Thái THCS Khong Hin Co đứa - Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

70 090165 Lò Thị Ngân 14-10-2010 Nữ Thái THCS Khong Hin Phai Mướng - Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

71 090211 Lường Thị Quyên 23-02-2010 Nữ Thái THCS Khong Hin Co đứa - Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

72 090123 Lò Thị Lả 05-08-2010 Nữ Thái THCS Khong Hin Khong Tở - Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III
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73 090127 Bạc Thị Lan 15-08-2010 Nữ Thái THCS Khong Hin Phiêng Hin - Xã Mường Khong - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

74 090282 Bạc Cầm Văn 15-05-2010 Nam Thái THCS Mường Thín Thín B - Xã Mường Thín - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

75 090172 Lường Thị Minh Nguyệt 20-10-2010 Nữ Thái THCS Mường Thín Hốc Chứn - Xã Mường Thín - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

76 090023 Lò Thị Mai Chi 21-06-2010 Nữ Thái THCS Mường Thín Đông thấp - Xã Mường Thín - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

77 090263 Lò Thị Thủy 15-01-2010 Nữ Thái THCS Mường Thín Hốc Chứn - Xã Mường Thín - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

78 090151 Mùa A Minh 04-03-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Tênh Phông Ten Hon - Xã Tênh Phông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

79 090148 Giàng Thị Mây 17-01-2010 Nữ Mông THCS Thị trấn Tuần Giáo Ten Hon - Xã Tênh Phông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

80 090033 Mùa Thị Di 20-03-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Tênh Phông Ten hon - Xã Tênh Phông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

81 090221 Giàng Thi Mây Sơn 29-10-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Tênh Phông Ten Hon - Xã Tênh Phông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

82 090071 Quàng Hương Giang 17-09-2010 Nữ Thái THCS Thị trấn Xóm Chợ - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

83 090220 Ly Thị Sinh 02-02-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Mùn Chung Huổi cáy - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

84 090192 Lò Thị Phương Oanh 01-03-2010 Nữ Khơ-mú PT DTBT THCS Mùn Chung Bó lếch - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

85 090116 Lò Văn Kiên 10-03-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Mùn Chung Xóm Chợ - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

86 090073 Lường Thị Ngọc Hà 15-12-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Mùn Chung Chiềng ban - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

87 090129 Ly Thị Lầu 12-03-2010 Nữ Mông THCS Vừ A Dính Ta lếch - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

88 090091 Ly Thị Hoa 07-12-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Mùn Chung Ta lếch - Xã Mùn Chung - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

89 090194 Lò Thị Oanh 26-12-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Mường Mùn Xuân tươi - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

90 090035 Lý Thị Diễm 20-07-2010 Nữ Khơ-mú PT DTBT THCS Mường Mùn Huổi lốt 2 - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

91 090250 Lường Thị Thim 05-08-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Mường Mùn Mường 1 - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

92 090286 Lò Văn Vĩnh 04-02-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Mường Mùn Mường 2 - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

93 090068 Nguyễn Trung Đức 01-12-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Mường Mùn Mường 2 - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

94 090232 Quàng Thị Kim Tuyết 02-12-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Mường Mùn Hốc Hỏm - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

95 090137 Hoàng Thị Diệu Linh 23-04-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Mường Mùn Mường 1 - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

96 090210 Lò Thị Qúi 09-06-2010 Nữ Khơ-mú PT DTBT THCS Mường Mùn Huổi lốt - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

97 090092 Lò Thị Hóa 09-02-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Mường Mùn Ta pao - Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III
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98 090013 Sùng A Bình 06-10-2010 Nam Mông THCS Thị trấn Tuần Giáo Nậm din - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

99 090046 Vàng A Dũng 01-02-2010 Nam Mông THCS Thị trấn Tuần Giáo Nậm Din - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

100 090204 Giàng Thị Kim Phượng 22-06-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Phình Sáng Phiêng Cải - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

101 090206 Vàng Thị Phương 07-06-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Phình Sáng Phiêng cải - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

102 090147 Giàng Thị Mây 29-01-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Phình Sáng Nậm Din - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

103 090040 Giàng Thị Dợ 28-02-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Phình Sáng Háng Khúa - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

104 090122 Mùa Thị Là 05-11-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Phình Sáng Háng Khúa - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

105 090074 Mùa Thiên hà 16-01-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Phình Sáng Háng Khúa - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

106 090156 Hờ A Nam 10-10-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Phình Sáng Háng Chua - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

107 090253 Sùng Thị Thơ 17-06-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Phình Sáng Phiêng Cải - Xã Phình Sáng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

108 090088 Mùa Thị Hoa 12-01-2010 Nữ Mông THCS Thị trấn Tuần Giáo Kề Cải - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

109 090264 Lò Ngọc Thủy 18-08-2010 Nữ Kháng THCS - THPT Quài Tở Trạm Củ - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

110 090087 Giàng Thị Hờ 22-11-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Ta Ma Phình Cứ - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

111 090080 Quàng Thị Hậu 19-01-2010 Nữ Kháng PT DTBT THCS Ta Ma Nà Đắng - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

112 090039 Quàng Thị Dịu 18-09-2010 Nữ Kháng PT DTBT THCS Ta Ma Nà Đắng - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

113 090102 Vàng Mạnh Hùng 14-05-2010 Nam Mông THCS Thị trấn Tuần Giáo Thớ tỷ - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

114 090265 Sùng Bích Thủy 28-10-2010 Nữ Mông PT DTBT THCS Ta Ma Kề Cải - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

115 090140 Giàng A Long 08-11-2010 Nam Mông PT DTBT THCS Ta Ma Phình Cứ - Xã Ta Ma - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

116 090178 Cà Thị Nhi 09-03-2010 Nữ Thái TH - THCS Nà Sáy Nà sáy 1 - Xã Nà Sáy - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

117 090249 Cà Thị Thi 21-07-2010 Nữ Thái TH - THCS Nà Sáy Nà sáy 1 - Xã Nà Sáy - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

118 090184 Lò Thị Nhung 23-01-2010 Nữ Thái TH - THCS Nà Sáy Nà sáy 2 - Xã Nà Sáy - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

119 090269 Cà Thị Trang 04-07-2010 Nữ Thái TH - THCS Nà Sáy Nà sáy 2 - Xã Nà Sáy - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

120 090243 Lường Thị Thảo 14-04-2010 Nữ Thái TH - THCS Nà Sáy Hả - Xã Nà Sáy - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

121 090059 Lường Thị Đào 15-02-2010 Nữ Thái THCS Chiềng Đông Nôm - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

122 090076 Cà Thanh Hải 20-04-2010 Nam Thái THCS Chiềng Đông Phang - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III
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123 090120 Cà Văn Khụt 04-07-2010 Nam Thái THCS Chiềng Đông Vánh 3 - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

124 090230 Lò Thanh Tùng 02-12-2010 Nam Thái THCS Chiềng Đông Phang - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

125 090227 Tòng Anh Tuấn 26-11-2010 Nam Thái THCS Búng Lao Cộng - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

126 090213 Lò Thị Quyên 07-04-2010 Nữ Thái THCS Chiềng Đông Phang - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

127 090003 Vàng Thị Ngọc Anh 24-02-2010 Nữ Mông THCS Chiềng Đông Hua chăn - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

128 090146 Lò Thị Mây 26-09-2010 Nữ Thái THCS Thị trấn  Bó - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

129 090115 Cà Thị Lan Hương 20-10-2010 Nữ Thái THCS Chiềng Đông  Phang - Xã Chiềng Đông - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

130 090019 Vàng A Chầu 28-09-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Pú Xi Hua mức 1 - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

131 090239 Giàng Dũng Thào 06-11-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Pú Xi Hua mức 2 - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

132 090295 Giàng Thị Xuyến 07-08-2010 Nữ Khơ-mú PT DTBT TH - THCS Pú Xi Hát khoang - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

133 090201 Vàng A Phông 25-05-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Pú Xi Hua mức 1 - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

134 090042 Vừ A Dơ 14-03-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Pú Xi Hát láu - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

135 090077 Giàng A Hạnh 22-01-2010 Nam Mông PT DTBT TH - THCS Pú Xi Pú xi1 - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

136 090041 Thào Thị Dợ 09-08-2010 Nữ Mông PT DTBT TH - THCS Pú Xi Hua mức 2 - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

137 090032 Lý Văn Dân 31-08-2010 Nam Khơ-mú PT DTBT TH - THCS Pú Xi Hua mức 3 - Xã Pú Xi - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

138 090070 Lò Thị Hà Giang 04-09-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Mùn Chung Nong tóng - Xã Nà Tòng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

139 090126 Đèo Thị Hương Lan 01-01-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Mùn Chung Nậm bay - Xã Nà Tòng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

140 090173 Lò Như Nguyệt 13-03-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Mùn Chung Nong Tóng - Xã Nà Tòng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

141 090029 Quàng Văn Dần 10-02-2010 Nam Thái PT DTBT THCS Mùn Chung Pá Tong - Xã Nà Tòng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

142 090251 Quàng Thị Thim 18-03-2010 Nữ Thái PT DTBT THCS Mùn Chung Pá Tong - Xã Nà Tòng - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên III

Danh sách gồm 142 học sinh.
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